
KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Nguyễn Minh Thùy 13/05/96 Tp. HCM 1454060277

- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa.
- Giấy khen HSV Trường có thành tích xuất 
sắc trong chiến dịch Xuân tình nguyện năm 
2015

7.43 94

2 Lê Thị Thu Ngân 28/11/95 Tp. HCM 1354042313

- Sinh viên năm tốt cấp trường NH14-15
- Giải Ba cuộc thi "CEO tương lai - Tình 
huống và phương pháp giải quyết " – Khoa 
ĐTĐB NH14-15

7.86 93

3 Trần Thị Kim Ngân 20/01/94 Đồng Nai 1254032250
- Sinh viên 5 tốt cấp Trường NH14-15
- Giải 3 cuộc thi chi “ Bí thư Chi đoàn giỏi 
cấp trường” do Đoàn Trường tổ chức.

7.68 100

4 Trình Võ Hà My 24/01/96 Tp. HCM 1454060176
- Sinh viên 5 tốt cấp trường NH14- 15
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa

7.28 100

5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/06/96 Vũng Tàu 1454060209
- Giấy khen HSV Trường Hoàn thành xuất 
sắc chiến dịch “Mùa hè xanh năm 2015”
- Sinh viên 5 tốt cấp trường NH14- 15

7.18 96

(Ban hành kèm theo quyết đính số: 334/QĐ-ĐHM ngày 22/03/2016)
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TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

6 Khưu Gia Ý 03/11/94 Tp. HCM 1254030558

- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành tốt 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 
2015.
- Sinh viên 5 tốt cấp trường NH14-15.

7.86 100

7 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh 08/01/95 Đắc lắc 1354010365

- Giấy khen HSV Trường hoàn thành tốt 
công tác Hội và phong trào SV NH14-15
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa

7.20 100

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Đoàn Thị Quỳnh Hoa 17/07/95 Bình Dương 1353010051

- Giấy khen HSV Trường hoàn thành tốt
công tác Hội và phong trào SV NH14-15
- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên
NH14-15

7.09 100

2 Nguyễn Vương Hạ Quỳnh 07/05/96 Bình Dương 1453010288

- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên
NH14-15
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt
động ngoại khóa

6.51 89

3 Đinh Thiên Hùng 28/08/96 Bình Dương 1453010129

- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên
NH14-15
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt
động ngoại khóa

7.07 99

4 Hoàng Văn Nam 08/06/96 Bình Dương 1453010194

- GK HSV Trường hoàn thành xuất sắc
chiến dịch Xuân tình nguyện" năm 2015
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt
động ngoại khóa

6.57 92



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

5 Nguyễn Tấn Lộc 19/12/96 Bình Dương 1453010174

- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên
NH14-15
- Giấy khen HSV Trường hoàn thành tốt
nhiệm vụ chiến dịch Mùa hè xanh 2015

7.43 97

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Trần Loan Phương 20/06/95 Vũng Tàu. 1354040151

- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa
- GK Đoàn Trường hoàn thành tốt công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.

7.23 100

2 Trang Tuấn Cường 19/03/95 Tp.HCM 1354040026

- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa
- GK Đoàn Trường hoàn thành tốt công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.

7.43 100

3 Trương Hồng Phúc 28/01/95 Long An 1354040147

- Đạt giả nhất cuộc thi Viết kỷ yếu khoa Kế 
toán – Kiểm toán năm 2015.
- Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác .

7.43 92

4 Huỳnh Thị Tuyết Hà 21/02/96 Gia Lai 1454042230

- Giấy khen Hội sinh viên Trường có thành 
tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân tình 
nguyện năm 2015"
- Sinh viên 5 tố cấp Trường.

7.94 75

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Nguyễn Thị Thu Hà 24/08/94 Bình Định 1254020057

- Giấy khen của Hội sinh viên Trường về 
việc "hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến 
dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2015"
- Giấy khen Đoàn trường về việc hoàn thành 
tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
năm học 2014 - 2015

6.38 100

2 Hồ Sỹ Nhật Tân 03/06/94 Đồng Nai 1354022209
- Sinh viên 5 tốt cấp trường
- Thành viên Ban chủ nhiệm CLB Kinh tế 
trẻ

7.44 90

KHOA LUẬT

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Lư Thị Cẩm Bích 16/10/95 Bạc Liêu 1354060015

- Giấy khen Hội sinh viên trường về việc "Có 
thành tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân 
tình nguyện năm 2015"
- Giấy khen Hội sinh viên trường về việc 
"Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến dịch 
tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015"

6.79 95

2 Vũ Đào Trâm Anh 19/12/95 Thái Bình 1354060005

- Giấy khen Đoàn trường về việc Hoàn thành 
xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên năm học 2014 - 2015
- Thành viên tích cực trong Ban tổ chức các 
hoạt động ngoại khóa cấp Khoa

7.17 100

KHOA NGOẠI NGỮ

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên 10/11/95 Đồng Nai 1357010089
- Sinh viên 5 tốt cấp trường NH14-15
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa

7.13 90

2 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi 20/10/95 Đồng Nai 1357010101

- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt 
động ngoại khóa
- Thành viên đội văn nghệ cấp khoa tham 
gia Hội diễn văn nghệ cấp trường NH 2014 - 
2015, Đạt giải Khuyến khích thể loại Múa

7.24 100

3 Trần Thị Bích Hà 02/07/94 Tây Ninh 1257042016

- Giấy khen HSV trường hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trong chiến dịch Mùa hè xanh 
2015
- Giải khuyến khích cuộc thi Sinh viên 
nghiên cứu khoa học cấp trường NH 2014 - 
2015

6.45 100

4 Hồ Ngân Giang 04/02/96 Daklak 1457010028

- Giải Khuyến khích Múa Hội diễn văn nghệ 
cấp Trường NH 2014 - 2015
- Giấy khen HSV Trường hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trong chiến dịch Mùa Hè Xanh 
năm 2015

7.33 92

5 Phạm Phương Nghi 30/07/95 Tiền Giang 1357010082

- Giấy khen HSV Trường hoàn tahnfh tốt
công tác Hội và phong trào SV NH14-15
- Giấy khen Đoàn Trường hoàn tahnfh tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên
NH14-15

7.31 96

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Huỳnh Thị Kim Thư 07/03/94 Kiên Giang 1254012523

- Đạt danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác" NH14-15
- Giấy khen Hội sinh viên Trường hoàn 
thành tốt công tác Hội và phong trào sinh 
viên năm học 2014-2015

7.91 87

2 Nguyễn Thùy Dung 21/06/95 Tp.HCM 1354010034

- Giải Nhất cuộc thi "Nhà truyền thông 
chuyên nghiệp năm 2015" do Khoa XHH-
CTXH-ĐNA tổ chức
- Giấy khen Đoàn Trường hoàn thành tốt 
công tác  và phong trào thanh niên NH14-15

6.93 94

3 Nguyễn Thị Quỳnh My 18/11/94 Khánh Hòa 1254010296

- Giấy khen của Hội SV Trường hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trong chiến dịch  tình nguyện 
mùa hè xanh 2015
- SV 5 tốt cấp trường

8.03 100

4 Lâm Phương Thanh 28/06/95 Vũng Tàu 1354010294

- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 
học 2014-2015
- SV 5 tốt cấp trường.

7.41 92

5 Nguyễn Thị Như 20/01/94 Bình Định 1254010381
- SV 5 Tốt cấp trường.
- Giải Ba cuộc thi Nhà truyền thông chuyên 
nghiệp năm 2015

8.12 94

6 Lương Minh Hoàng 25/04/95 Tp.HCM 1354010096

- Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác NH14-15
- Giấy khen của Hội SV Trường có thành 
tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân tình 
nguyện năm 2015

7.70 96

7 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 22/08/94 Tiền Giang 1254010541
- SV 5 Tốt cấp trường.
- Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác NH14-15

7.77 96



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

8 Lê Ngọc Kim Ngân 30/11/94 Tp.HCM 1254010316
- Phó BCN CLB Nhân sự
- Giấy khen của Hội liên hiệp TN quận Phú 
Nhuận chiến dịch Mùa hè xanh 2015

7.53 92

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Võ Thị Kim Chi 26/11/94 Đồng Nai 1254030036

- Giấy khen HSV trường hoàn thành tốt 
công tác Hội và phong trào sinh viên 2014-
2015
- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
2014-2015

8.17 100

2 Bùi Thị Kim 20/09/94 Lâm Đồng 1254030178

- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt 
công tác đoàn và phong trào thanh niên 2014-
2015
- Sinh viên 5 tốt cấp trường

7.74 100

3 Phạm Thị Mai 20/11/94 Tp.HCM 1254030222

- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt 
công tác đoàn và phong trào thanh niên 2014-
2015
- Sinh viên 5 tốt cấp trường

7.80 100

4 Trương Ánh Hằng 10/11/94 Tp.HCM 1254030103

- Giải nhất cuộc thi kể chuyện về tấm gương 
đạo đức HCM 2015 do Khoa TCNH tổ chức
- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt 
công tác đoàn và phong trào thanh niên 2014-
2015

7.98 100



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

5 Bùi Vũ Nguyên Hưng 26/08/96 Bình Thuận 1454030043

- Giấy khen HSV trường hoàn thành tốt 
công tác Hội và phong trào sinh viên 2014-
2015
- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
2014-2015

6.58 100

KHOA XÃ HỘI HỌC - CÔNG TÁC XÃ HỘI - ĐÔNG NAM Á

TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

1 Nguyễn Văn Sang 17/12/94 Tp.HCM 1255010055
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt
động ngoại khóa
- Phó bí thư Đoàn khoa 

7.22 100

2 Lê Thị Thùy Dung 12/10/94 Bình Phước 1256022015

- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm
học 2014-2015
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt
động ngoại khóa

6.94 100

3 Nguyễn Đỗ Trọng 27/06/95 Bà Rịa-Vũng 
Tàu 1356020087

- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm
học 2014-2015
- Giấy khen HSV Trường hoàn thành xuất
sắc chiến dịch Xuân tình nguyện 2015

7.12 100

4 Võ Thị Anh Thư 03/11/95 Quảng Nam 1355010066

- Giấy khen Hội sinh viên trường thành tích
tốt trong công tác Hội và phong trào sinh
viên năm học 2014-2015
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt
động ngoại khóa

6.88 100



TT Họ và tên Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Thành tích hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL

5 Phan Thị Thanh Thủy 11/04/95 Ninh Thuận 1456010120

- Giấy khen Đoàn trường hoàn thành tốt
công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm
học 2014-2015
- Giấy khen “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
năm học 2014-2015

7.58 100

6 Phạm Thị Mai Ngân 04/11/96 Đồng Nai 1456020063

- Giấy khen “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
năm học 2014-2015
- Là thành viên tích cực trong BTC các hoạt
động ngoại khóa

7.38 100

7 Lê Thị Quỳnh Chi 12/05/95 Ninh Thuận 1355010008

- Giải nhất cuộc thi Raise your voice do khoa
Ngoại ngữ tổ chức
- Giải Ba thể loại Đơn ca Hội diễn văn nghệ
cấp khoa.

7.54 87


